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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNNPTNT ngày 16/11/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về Thông tư quy định phòng, chống dịch bệnh động vật  

trên cạn; để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và thủy sản trên địa 

bàn; 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND thành 

phố về việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản năm 

2024, UBND phường Hoàng Văn Thụ xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn phường năm 2023 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa phát sinh, phát triển dịch 

bệnh động vật, thủy sản trên địa bàn, đặc biệt là dịch Cúm trên gia cầm, Tai xanh, 

Lở mồm long móng (LMLM) và Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên đàn gia súc 

và các dịch bệnh mới.  

- Nhằm ngăn chặn các bệnh nguy hiểm lây từ động vật sang người như Cúm 

gia cầm chủng động lực cao và bệnh Dại động vật. 

- Hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần 

ổn định sản xuất trong chăn nuôi và nuôi thủy sản, bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm có nguồn gốc từ động vật, bảo vệ sức khỏe cho người. 

2. Yêu cầu 

- Có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các 

tổ chức liên quan từ phường, tổ dân phố và hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy 

sản trong quá trình thực hiện. 

- Thực hiện đồng bộ, triệt để các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm, thủy sản; quản lý, giám sát dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, 

thủy sản. 

II. NỘI DUNG  

1. Tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm 

- Chỉ tiêu: 

+ 100% đàn lợn nái, đực giống được tiêm phòng vắc-xin Tai xanh, Dịch tả;  

+ 100% đàn gia cầm trong diện tiêm được tiêm phòng vắc-xin Cúm gia cầm; 

        + 100% đàn chó, mèo được tiêm phòng vắc-xin Dại; 
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+ Phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc-xin khác, bảo đảm phòng 

chống dịch theo quy định; 

- Thời gian: Thực hiện 2 đợt tiêm phòng chính (đợt 1: Từ tháng 3 đến tháng 

5/2024; đợt 2: Từ tháng 8 đến tháng 10/2024) và các đợt tiêm phòng bổ sung. 

2. Giám sát dịch bệnh 

- Chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm túc việc kê khai hoạt 

động chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi, tái đàn nuôi theo quy định, hướng dẫn của cơ 

quan chuyên môn. 

- Duy trì hệ thống giám sát đến các tổ dân phố, hộ chăn nuôi gia súc, gia 

cầm, thủy sản (có địa chỉ, họ tên, số điện thoại của người tiếp nhận thông tin 

dịch bệnh từ thành phố đến tổ dân phố), bảo đảm phát hiện sớm, xử lý kịp thời 

từ khi dịch bệnh mới xảy ra, không để lây lan diện rộng. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ đối với động vật nuôi tại các cơ sở 

chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống; các cơ sở ươm nuôi cá giống. 

- Giám sát chặt chẽ gia súc, gia cầm, thủy sản nhập về nuôi theo các chương 

trình, dự án và ở hộ dân để theo dõi, cách ly, tiêm phòng, tiêu độc khử trùng trước 

khi nhập đàn, kịp thời xử lý nếu dịch bệnh xảy ra. Thực hiện giám sát định kỳ 

vùng nuôi thủy sản trước và sau vụ thả nuôi. 

3. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 

- Khu vực chủ yếu của công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng là chợ, tụ điểm 

lưu thông động vật và sản phẩm động vật; các ổ dịch cũ, hộ chăn nuôi lớn, hộ 

kinh doanh giết mổ động vật, các lò ấp trứng gia cầm, điểm họp chợ,… 

- Kết hợp giữa vệ sinh khử trùng bằng cơ giới (quét dọn, thu gom đốt rác 

thải, ủ phân sinh học…) với các chất khử trùng như vôi bột, hóa chất. 

- Đối với cơ sở nuôi thủy sản: Thực hiện vệ sinh, khử trùng sau mỗi vụ nuôi, 

sản xuất giống; nguồn nước phải được xử lý mầm bệnh, kiểm soát các yếu tố môi 

trường, bảo đảm đủ điều kiện vệ sinh thú y trước khi đưa vào sản xuất; nước thải, 

chất thải phải xử lý đạt yêu cầu theo quy định trước khi xả thải. 

- Tổ chức 02 đợt vệ sinh tiêu độc khử trùng tập trung (trong Quý I và 

IV/2024) nhằm nâng cao ý thức tự giác của hộ chăn nuôi trong việc tổ chức vệ 

sinh tiêu độc tại khu vực chăn nuôi của gia đình mình. 

4. Kiểm tra vệ sinh thú y 

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra vệ sinh thú y; tăng cường kiểm tra đối 

với sản phẩm động vật tại chợ, điểm buôn bán, nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể, 

cơ sở chế biến thực phẩm có sử dụng sản phẩm động vật do cấp phường quản lý. 

Phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm 

động vật không bảo đảm theo quy định. 

- Phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật và sản phẩm động 

vật ra, vào địa bàn, đặc biệt đối với giống vật nuôi. Kịp thời phát hiện, xử lý các 

trường hợp vi phạm.  
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5. Quản lý thuốc và vật tư thú y 

- Định kỳ rà soát, lập danh sách quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh buôn 

bán vắc-xin, thuốc thú y, thuốc thủy sản và vật tư thú y. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh buôn bán vắc-xin, thuốc thú y, 

thuốc thủy sản thực hiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

6. Cơ chế phòng, chống dịch 

6.1. Nội dung: 

- Thực hiện đồng bộ, nhanh gọn, triệt để nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, 

không để dịch lây lan diện rộng, bảo đảm môi trường nuôi sạch bệnh. Trên cơ sở 

đánh giá ảnh hưởng của các vùng nuôi và kết quả điều tra ổ dịch, thực hiện những 

biện pháp khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ ổ dịch, vệ sinh khử trùng, tiêu độc 

vùng có dịch bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y. 

- Khi phát hiện gia súc, gia cầm, thủy sản nghi nhiễm bệnh hoặc chết bất 

thường, chủ cơ sở nuôi phải báo cho tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ thú y cơ sở để 

tổ chức kiểm tra, điều tra, xác định nguyên nhân gây bệnh, hướng dẫn xử lý tạm 

thời (lập biên bản hiện trạng cơ sở nuôi, cách ly cơ sở xung quanh, không để gia 

súc, gia cầm, thủy sản nhiễm bệnh ra môi trường, thông báo cho các cơ sở xung 

quanh biết và có biện pháp phòng ngừa…) và thực hiện các biện pháp kỹ thuật 

phòng trị bệnh; đồng thời, báo cáo Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp (TT 

DVKT NN) thành phố, để kiểm tra, xử lý.  

- Cán bộ phụ trách Chăn nuôi -Thú y phường chịu trách nhiệm tham mưu, tổ 

chức lực lượng chống dịch bệnh, tiêu hủy, vệ sinh tiêu độc khử trùng theo hướng 

dẫn, giám sát của cơ quan chuyên môn; hằng ngày, báo cáo công tác chống dịch 

về Phòng Kinh tế, Trung tâm DVKTNN để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. 

- Chủ cơ sở nuôi thủy sản phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, 

chấp hành quy định về xử lý ao nuôi theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. 

6.2. Cơ chế hỗ trợ  

- Thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ theo chỉ đạo của UBND và Chủ tịch 

UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và thủy sản. 

- UBND phường bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch động vật, 

thủy sản, công tác tiêu độc khử trùng trên địa bàn. 

- Các chủ hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản: Chủ động kinh phí mua 

vắc-xin, hóa chất và các vật tư khác thực hiện công tác phòng, chống dịch động 

vật của mình. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cán bộ phụ trách Chăn nuôi - Thú y phường 

- Hướng dẫn cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi 

theo Luật Chăn nuôi; thống kê đàn vật nuôi, diện tích nuôi trồng thủy sản trên 

địa bàn và tham mưu xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm, thủy sản sát với thực tế ở địa phương. 

- Tham mưu huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện phục vụ công tác 

phòng, chống dịch, tiêm phòng, tiêu hủy động vật, thủy sản mắc bệnh; đồng 
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thời, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào 

địa bàn. 

- Phối hợp với Đài truyền thanh phường thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân và các lực lượng của địa phương tích cực tham gia 

phòng, chống dịch động vật, thủy sản. 

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên 

địa bàn về UBND thành phố (qua Phòng Kinh tế) theo quy định. 

2. Công chức Tài chính - Kế toán phường 

 Tham mưu UBND phường bố trí kinh phí, hướng dẫn sử dụng, thanh 

quyết toán kinh phí phục vụ phòng, chống dịch bệnh động vật và thủy sản trên 

địa bàn phường theo quy định. 

3. Đài truyền thanh phường 

Phối hợp với cán bộ phụ trách chăn nuôi- thú y phường làm tốt công tác 

tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy 

sản; phản ánh tập thể, cá nhân thực hiện tốt và chưa tốt trên địa bàn. 

4.  Các tổ dân phố 

-  Định kỳ hàng quý tổ chức rà soát, thống kê đàn vật nuôi trên địa bàn tổ dân phố 

gửi về UBND phường trước ngày 15 của tháng cuối quý. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, 

phát hiện báo cáo kịp thời các trường hợp phát sinh về BCĐ PDB ĐV phường để 

có biện pháp xử lý.  

- Tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm 

khai báo chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi; thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, 

đảm bảo vệ sinh môi trường./.  

Nơi nhận: 
- Phòng KT thành phố (b/c); 

- Trung tâm DV KTNN TP (b/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND phường (b/c); 

- Hội Nông dân phường (p/h); 

- CB phụ trách CN-TY, CC TK-KT (t/h); 

- Đài truyền thanh phường (t/h); 

- Các Tổ dân phố (t/h); 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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